
STT Tên Sản Phẩm Mã quạt ĐVT Đơn giá Quy cách
1 Bàn B2 mini B102 cái 209,000       1c/thùng
2 Treo 2 dây (chuyển hướng điện) TC1626 cái 308,000       2c/thùng
3 Treo 2 dây (chuyển hướng điện) TC16 cái 330,000       2c/thùng
4 Treo điều khiển từ xa TR1628 cái 451,000       1c/thùng
5 Đảo trần chuyển hướng cơ TD105 cái 363,000       1c/thùng
6 Hút 100 H100 cái 165,000       1c/thùng
7 Hút 150 H150 cái 242,000       1c/thùng
8 Hút 200 H200 cái 253,000       1c/thùng
9 Hút 250 H250 cái 264,000       1c/thùng

10 Hút âm trần 150 HT150 cái 242,000       1c/thùng
11 Hút âm trần 200 HT200 cái 253,000       1c/thùng
12 Hút âm trần 250 HT250 cái 264,000       1c/thùng
13 Bàn đảo 2 tấc BD230 cái 198,000       1c/thùng

14 Bàn đảo 3 tấc BD1012 cái 286,000       2c/thùng
15 Bàn đảo 3 tấc (chuyển hướng điện) BD1010 cái 308,000       2c/thùng

16 Bàn B3 bàn lào B1210 cái 253,000       2c/thùng
17 Bàn B3 B1213 cái 253,000       2c/thùng
18 Bàn B3 B1216 cái 253,000       2c/thùng
19 Bàn B3 lồng mạ crom BX1212 cái 286,000       2c/thùng

20 Bàn đảo 4 tấc chuyển hướng điện BD1410 cái 429,000       1c/thùng

21 Bàn B4 B1612 cái 286,000       2c/thùng
22 Bàn B4 B1616 cái 286,000       2c/thùng
23 Treo 1 dây T1682 cái 275,000       4c/thùng
24 Treo 1 dây T1680 cái 275,000       4c/thùng
25 Treo điều khiển từ xa TR1683 cái 451,000       1c/thùng
26 Lỡ ống nhựa L1638 cái 308,000       4c/thùng
27 Lỡ inox LS1630 cái 330,000       4c/thùng
28 Đứng có đèn DD1602 cái 473,000       1c/thùng
29 Đứng hẹn giờ DH1600 cái 396,000       1c/thùng

30 Treo 2 dây F23 - 7 cánh TC1620 cái 352,000       2c/thùng
31 Treo 2 dây F23 - 7 cánh TC1622 cái 363,000       2c/thùng
32 Lỡ thân sắt F23 - 7 cánh LTS1636 cái 374,000       2c/thùng
33 Lỡ thân sắt lồng mạ crom LTS1632 cái 407,000       2c/thùng
34 Đứng thân sắt F23 - 7 cánh DTS1607 cái 396,000       2c/thùng
35 Đứng thân sắt lồng mạ crom DTS1609 cái 429,000       1c/thùng
36 Đứng điều khiển từ xa F23 - 7 cánh DR1608 cái 682,000       1c/thùng

37 Treo 1 dây 4,5 tấc T1882 cái 396,000       2c/thùng
38 Treo 2 dây 4,5 tấc TC1880 cái 407,000       2c/thùng
39 Treo 2 dây 4,5 tấc TC1886 cái 418,000       2c/thùng
40 Đứng công nghiệp 4,5 tấc DCN1806 cái 462,000       2c/thùng
41 Đứng công nghiệp 4,5 tấc mạ crom DCN1808 cái 517,000       2c/thùng
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